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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

-----------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:

Đồ án thiết kế nền và móng

Foundations Design Project

Mã học phần: 7040538
Số tín chỉ học phần: 01 (0-0-3) học trong 16 tuần
Số tiết học phần:

Lý thuyết: 
0 tiết;

Bài tập:
0 tiết; 

Thực hành: 
0 tiết;

Thực tập:  
0 tiết; 

Đồ án: 

15 tiết; 
Tự học:     
45 tiết;

2. Đơn vị quản lý học phần: Địa chất công trình.

2.1. Giảng viên giảng dạy



Mã giảng viên

1. TS Nguyễn Văn Phóng



0405-11

2. TS Nhữ Việt Hà




0405-14

3. ThS Dương Văn Bình



0405-20

4. ThS Nguyễn Thành Dương



0405-22

2.2. Bộ môn: Địa chất công trình

2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

3. Điều kiện học phần

Môn học song hành: Thiết kế nền và móng (7040548)
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học trước:
Cơ học đất + BTL (7040536).

4. Mục tiêu của học phần

4.1. Kiến thức:

4.1.1. Hiểu và lựa chọn được các dữ liệu cơ bản trong thiết kế nền móng;

4.1.2. Biết đề xuất, phân tích, lựa chọn được giải pháp nền móng tối ưu


4.1.3. Nắm được nguyên lý tính toán thiết kế các giải pháp nền móng


4.1.4. Tính toán, thiết kế được các giải pháp nền móng


4.1.5. Biết ứng dụng phần mềm Địa kỹ thuật trong tính toán thiết kế nền móng.

4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm

4.2.2. Kỹ năng phân tích, lựa chọn phương pháp tính toán.

4.2.3.Kỹ năng tính toán các bài toán thiết kế nền móng cụ thể.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Giúp sinh viên phát triển kỹ năng phân tích tổng hợp, thực hành tính toán các bài toán thiết kế các giải pháp nền móng gắn với các dạng công trình.
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	1
	Thống kê các số liệu về địa chất công trình, số liệu về công trình
	3
	4.1.1, 4.2.1,4.2.2, 4.2.3

	1.1
	Xác định địa tầng dưới móng công trình
	
	

	1.2
	Thống kê các số liệu về tính chất cơ lý các lớp đất đá
	
	

	1.3
	Xác định các đặc điểm địa chất thủy văn
	
	

	1.4
	Thống kê các số liệu về công trình
	
	

	2
	Phân tích lựa chọn giải pháp nền móng thích hợp
	2
	4.1.1, 4.1.2,4.2.1,4.2.2, 4.2.3

	2.1
	Phân tích và đánh giá điều kiện ĐCCT
	
	

	2.2
	Phân tích đặc điểm của công trình xây dựng
	
	

	2.3
	Đề xuất giải pháp nền móng và phương pháp thi công
	
	

	3
	Thiết kế giải pháp nền móng
	10
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1,4.2.2, 4.2.3

	3.1
	Thiết kế móng nông
	
	

	3.1.1
	Xác định tải trọng tác dụng lên móng
	
	

	3.1.2
	Xác định cường độ tính toán của đất nền

	
	

	3.1.3
	Xác định kích thước sơ bộ và kiểm tra điều kiện áp lực tại đáy móng
	
	

	3.1.4
	Kiểm toán nền móng theo các trạng thái giới hạn
	
	

	3.1.5
	Tính toán độ bền và cấu tạo móng
	
	

	3.1.6
	Thể hiện bản vẽ thiết kế
	
	

	3.2
	Thiết kế móng cọc
	
	

	3.2.1
	Xác định các thông số cơ bản của cọc
	
	

	3.2.2
	Xác định sức chịu tải của cọc đơn
	
	

	3.2.3
	Xác định số lượng cọc và kiểm tra áp lực xuống cọc
	
	

	3.2.4
	Kiểm toán móng cọc và nền theo các trạng thái giới hạn
	
	

	3.2.5
	Thiết kế đài cọc
	
	

	3.2.6
	Thể hiện bản vẽ thiết kế
	
	

	3.3
	Ứng dụng phần mềm Địa kỹ thuật trong tính toán thiết kế
	
	

	6.2. Thí nghiệm/ thực hành: không


7. Phương pháp giảng dạy

- Thảo luận nhóm

- Thực hiện đồ án

8. Nhiệm vụ của sinh viên


Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:


- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chấm đồ án
	Sinh viên hoàn thành đồ án đúng thời hạn, đầy đủ yêu cầu được giao
	30%

	2
	Điểm bảo vệ đồ án
	
	70%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập

[1]. Bài giảng Đồ án Thiết kế Nền và Móng, Nguyễn Văn Phóng, Nhữ Việt Hà, Dương Văn Bình, ĐH Mỏ - Địa chất

[2]. Bài giảng Thiết kế Nền và Móng, Nguyễn Văn Phóng, Nhữ Việt Hà, Dương Văn Bình.

[3]. Bài giảng Nền và Móng, Nguyễn Đình Tiến, ĐH Xây dựng, Hà Nội, 2011

[4]. Bài giảng Nền và Móng, Nguyễn Đức Hạnh, ĐH Giao thông vận tải, Hà Nội, 2010

[5]. Móng cọc - Phân tích và thiết kế, Vũ Công Ngữ, Nguyễn Thái, Nxb KH và KT, Hà Nội, 2006

[6]. Nền và móng công trình cầu đường, Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội, 2000

[7]. Nền và Móng, Tô Văn Lận, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2016

[8]. Nền móng nhà cao tầng, Nguyễn Văn Quảng, Nxb KH và KT, Hà Nội, 2006

[9]. Nền và Móng, Lê Đức Thắng, Bùi Anh Định, Phan Trường Phiệt, Nxb Đại học và THCN, Hà Nội, 1976

[10]. Phần mềm Plaxis 3D Foundation - Ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm, Đỗ Văn Đệ, Nxb Xây dựng. Hà Nội, 2012

[11]. Sự cố nền móng công trình, Vũ Công Ngữ, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2011

[12]. Tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn, Lê Quý An, Nguyễn Công Mẫn, Hoàng Văn Tân, Nxb KH và KT, Hà Nội, 1996

[13]. Thiết kế và thi công hố móng sâu, Nguyễn Bá Kế, NXB Xây dựng, 2010

[14]. Foundation Engineering, Ralph B. Peck, Walter E. Hanson, Thomas H. Thornburn, John Wiley & Sons, Inc, 1974

[15]. Foudation Analysis and Design, Joseph E. Bowles, The McGraw-Hill Companies, Inc, 1997

[16]. Foundation Design and Construction, M. J. Tomlinson, Pearson Education Ltd, 2001.

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-4

	1. Thống kê các số liệu về ĐCCT, số liệu về công trình

1.1. Xác định địa tầng dưới móng công trình

1.2. Thống kê các số liệu về tính chất cơ lý các lớp đất đá

1.3. Xác định các đặc điểm địa chất thủy văn

1.4. Thống kê các số liệu về công trình
	
	9
	
	- Tài liệu [1]

- Chương 1 tài liệu [2]

- Chương 1 tài liệu [7]



	5-9
	2. Phân tích lựa chọn giải pháp nền móng thích hợp

2.1. Phân tích và đánh giá điều kiện ĐCCT

2.2. Phân tích đặc điểm của công trình xây dựng

2.3. Đề xuất giải pháp nền móng và phương pháp thi công
	
	6
	
	- Chương 1 tài liệu [2]

- Chương 1 tài liệu [6]

- Phần B và C tài liệu [14]



	10-16
	3. Thiết kế giải pháp nền móng

3.1. Thiết kế móng nông

3.2. Thiết kế móng cọc

3.3. Ứng dụng phần mềm ĐKT trong tính toán thiết kế
	
	30
	
	- Chương 2, 3 tài liệu [2]

- Chương 2, 3 tài liệu [7]

- Chương 2 tài liệu [3]

- Tài liệu [5], [6], [8], [13], [16]




	KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 

ĐỊA CHẤT

TS. Nguyễn Tiến Dũng
	Hà Nội, ngày   tháng   năm 2020
BỘ MÔN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
TS. Bùi Trường Sơn
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